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Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2025 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc ban hành Quy chế giám sát của Hội đồng trường  

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội  
 

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ 
 

 Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012 và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19 tháng 11 năm 2018; 

 Căn cứ Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Giáo dục đại học; 

Căn cứ Quyết định số 3568/QĐ-ĐHQGHN ngày 08 tháng 10 năm 2014 của 

Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động 

của các đơn vị thành viên và đơn vị trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội; 

Căn cứ Quyết định số 4372/QĐ-ĐHQGHN ngày 12 tháng 12 năm 2022 của 

Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc công nhận Hội đồng Trường Đại học 

Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội nhiệm kỳ 2022-2027; 

Căn cứ Nghị quyết số 2716/NQ-HĐT ngày 28 tháng 5 năm 2025 của Hội 

đồng trường Trường Đại học Ngoại ngữ về việc ban hành Quy định tổ chức và hoạt 

động của Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN; 

Căn cứ Nghị quyết số 329/NQ-HĐT ngày 12 tháng 01 năm 2025 của Hội đồng 

trường Trường Đại học Ngoại ngữ về việc sắp xếp, tổ chức lại các phòng, trung 

tâm, khoa, bộ môn trực thuộc Trường và Văn phòng Đảng-đoàn thể của Trường 

Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN; 

Căn cứ ý kiến và kết quả biểu quyết của các thành viên Hội đồng trường. 
 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Ban hành Quy chế giám sát của Hội đồng trường Trường Đại học 

Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. 

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Nghị quyết số 

2328/NQ-HĐT ngày 04 tháng 10 năm 2023 về việc ban hành Quy chế giám sát của 

Hội đồng trường Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN. 

Điều 3. Hội đồng trường, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Trưởng 

các đơn vị trong toàn Trường, viên chức, người lao động, người học và các tổ chức 

thuộc Trường, các cá nhân, tổ chức khác liên quan đến hoạt động của Trường Đại 

học Ngoại ngữ, ĐHQGHN chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./. 
 

  Nơi nhận:     
- Như Điều 2; 

- Lưu: VT, HĐT, N01. 

TM. HỘI ĐỒNG TRƯỜNG 

CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

 

 

 

Đỗ Tuấn Minh 
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QUY CHẾ GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐHQGHN 

(Kèm theo Nghị quyết số 2946 /NQ-HĐT ngày 11 tháng 6  năm 2025 

của Hội đồng trường Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN)  

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

1. Quy chế này quy định về hoạt động giám sát của Hội đồng trường Trường 

Đại học Ngoại ngữ,  ĐHQGHN (sau đây gọi là Hội đồng trường), bao gồm: nội 

dung, chương trình giám sát của Hội đồng trường, trách nhiệm của các thành viên 

Hội đồng trường, Ban Kiểm soát, trách nhiệm, quyền của các tập thể, cá nhân chịu 

sự giám sát; nội dung kiểm soát; bảo đảm hoạt động giám sát của Hội đồng trường. 

2. Quy chế này áp dụng đối với các hoạt động giám sát của Hội đồng trường, 

thành viên Hội đồng trường, Ban Kiểm soát, các tập thể, cá nhân có liên quan trong 

hoạt động giám sát của Hội đồng trường. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Giám sát là việc theo dõi, xem xét, đánh giá hoạt động của tập thể, cá nhân 

chịu sự giám sát trong việc tuân theo các quy chế, quy định của Nhà trường, quy 

định của pháp luật liên quan về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình. 

2. Giám sát chuyên đề là việc theo dõi, xem xét, đánh giá về một hoặc một số 

nội dung, lĩnh vực cụ thể trong hoạt động của tập thể, cá nhân chịu sự giám sát. 

3. Giải trình là việc tập thể, cá nhân liên quan giải thích, làm rõ trách nhiệm 

của mình trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo yêu cầu của Hội 

đồng trường. 

Điều 3. Nguyên tắc hoạt động giám sát của Hội đồng trường 

1. Đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, tuân thủ pháp luật Nhà nước, các quy chế, 

quy định liên quan của Nhà trường. 
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2. Đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch, kịp thời và hiệu quả. 

3. Không làm cản trở đến hoạt động bình thường của tập thể, cá nhân chịu sự 

giám sát. 

Điều 4. Trách nhiệm của Hội đồng trường trong hoạt động giám sát 

1. Đối với Hội đồng trường 

Hội đồng trường ban hành nghị quyết về chương trình giám sát thường xuyên, 

giám sát chuyên đề, phân công nhiệm vụ để tổ chức thực hiện công tác giám sát 

đảm bảo quy định của Quy chế này, các quy chế, quy định của Nhà trường và quy 

định pháp luật liên quan; báo cáo kết quả hoạt động giám sát trước viên chức, 

người lao động của Trường thông qua hội nghị toàn thể hoặc hội nghị đại biểu 

được tổ chức thường niên hoặc các hội nghị do Hội đồng trường tổ chức. 

2. Đối với Thường trực Hội đồng trường 

Căn cứ nghị quyết về chương trình giám sát thường xuyên, chương trình giám 

sát chuyên đề của Hội đồng trường, Thường trực Hội đồng trường ban hành quyết 

định thành lập đoàn giám sát, xây dựng kế hoạch, hướng dẫn hồ sơ; tổ chức thực 

hiện chương trình giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề; chịu trách nhiệm 

và định kỳ báo cáo kết quả hoạt động giám sát trước Hội đồng trường. 

3. Đối với các Ban của Hội đồng trường 

Các Ban của Hội đồng trường chịu trách nhiệm và báo cáo về hoạt động giám 

sát thường xuyên và giám sát chuyên đề được phân công trước Thường trực Hội 

đồng trường, Hội đồng trường. 

4. Đối với thành viên Hội đồng trường 

Thành viên Hội đồng trường chịu trách nhiệm tham gia và báo cáo về hoạt 

động giám sát của mình trước Hội đồng trường theo lĩnh vực được phân công. 

5. Đối với Ban Kiểm soát 

Ban Kiểm soát là đơn vị đầu mối tổ chức xây dựng kế hoạch giám sát, tổ chức 

các hoạt động giám sát theo kế hoạch đã được Hội đồng trường phê duyệt. Ban 

Kiểm soát có trách nhiệm thực hiện quy trình giám sát theo đúng các quy định của 

nhà trường và các văn bản quy định của nhà nước; công khai minh bạch các thông 

tin có liên quan đến kế hoạch và quy trình giám sát. Ban Kiểm soát có trách nhiệm 

về dự thảo nghị quyết, báo cáo, kết luận, yêu cầu, kiến nghị giám sát của mình. 
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Điều 5. Trách nhiệm của tập thể, cá nhân chịu sự giám sát 

1. Tập thể, cá nhân chịu sự giám sát phải thực hiện đầy đủ kế hoạch, nội dung, 

yêu cầu giám sát của Hội đồng trường; cung cấp thông tin liên quan đến nhiệm vụ 

của mình, trừ thông tin thuộc danh mục bí mật Nhà nước mà theo quy định của 

pháp luật; báo cáo trung thực, khách quan, đầy đủ, kịp thời theo yêu cầu của tập thể, 

cá nhân có thẩm quyền, giám sát theo phân công của Hội đồng trường; nghiêm 

chỉnh chấp hành nghị quyết, kết luận, kiến nghị giám sát của Hội đồng trường. 

2. Cá nhân, người đứng đầu đơn vị chịu sự giám sát có trách nhiệm trực tiếp 

báo cáo, trình bày những vấn đề mà đoàn giám sát yêu cầu. Trường hợp không thể 

trực tiếp báo cáo, trình bày, có thể ủy quyền cho cấp phó của mình thực hiện. 

3. Tập thể, cá nhân chịu sự giám sát có hành vi cản trở hoặc không thực hiện 

nghị quyết, kết luận, kiến nghị của Hội đồng trường thì Hội đồng trường yêu cầu, 

kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá 

nhân đó. 

Điều 6. Quyền của tập thể, cá nhân chịu sự giám sát 

1. Được thông báo trước về kế hoạch, nội dung giám sát, nội dung được yêu 

cầu báo cáo, trả lời về vấn đề liên quan đến công tác giám sát. 

2. Giải trình, bảo vệ tính đúng đắn trong việc thực hiện các quy chế, quy định 

của Nhà trường, các quy định pháp luật khác thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của mình 

liên quan đến nghị quyết, kết luận của Hội đồng trường. 

3. Đề nghị Hội đồng trường, đoàn giám sát xem xét lại kết luận, yêu cầu, kiến 

nghị giám sát liên quan đến hoạt động của đơn vị mình. Trường hợp không tán 

thành với kết luận, yêu cầu, kiến nghị giám sát thì tự mình hoặc báo cáo với người 

đứng đầu đơn vị đề nghị Hội đồng trường xem xét kết luận, kiến nghị đó. 

Chương II 

NỘI DUNG GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG 

Điều 7. Các hoạt động giám sát của Hội đồng trường 

1. Giám sát việc xây dựng và thực hiện chiến lược, kế hoạch phát triển, kế 

hoạch hằng năm của Trường. 
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2. Giám sát việc ban hành và thực hiện quy chế tổ chức và hoạt động, quy chế 

làm việc, quy chế tài chính, quy chế dân chủ cơ sở phù hợp với quy định của pháp luật. 

3. Giám sát việc xây dựng và triển khai phương hướng tuyển sinh, mở ngành, 

đào tạo, liên kết đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; chính 

sách bảo đảm chất lượng giáo dục đại học, các chương trình hợp tác và phục vụ 

cộng đồng; 

4. Giám sát cơ cấu tổ chức, cơ cấu lao động, thành lập, sáp nhập, chia, tách, 

giải thể các đơn vị trong Trường; xây dựng danh mục vị trí việc làm, tiêu chuẩn và 

điều kiện làm việc của từng vị trí; việc xây dựng các quy định và thực hiện tuyển 

dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, sử dụng, quản lý cán bộ, giảng viên, 

viên chức và người lao động phù hợp với quy định của pháp luật. 

5. Giám sát các quy trình thực hiện công nhận, bãi nhiệm, miễn nhiệm hiệu 

trưởng trường đại học; bổ nhiệm, bãi nhiệm, miễn nhiệm phó hiệu trưởng trường 

đại học trên cơ sở đề xuất của hiệu trưởng trường đại học. 

6. Giám sát việc xây dựng và thực hiện chính sách thu hút nguồn lực; chính 

sách học phí, hỗ trợ người học; phê duyệt kế hoạch tài chính; thông qua báo cáo tài 

chính hằng năm, báo cáo quyết toán kinh phí đối với các nguồn thu hợp pháp của 

trường đại học. 

7. Giám sát chủ trương đầu tư và sử dụng tài sản có giá trị lớn thuộc thẩm 

quyền của trường đại học theo quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học. 

8. Giám sát việc thực hiện chính sách tiền lương, thưởng, quyền lợi của cán bộ, 

giảng viên, các chức danh lãnh đạo, quản lý theo kết quả, hiệu quả công việc. 

9. Giám sát việc thực hiện quyết định của Hội đồng trường, việc tuân thủ pháp 

luật, thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của trường đại học và trách nhiệm 

giải trình của Hiệu trưởng trường đại học; giám sát việc quản lý, sử dụng tài chính, 

tài sản của trường đại học; báo cáo tại các hội nghị toàn thể hoặc đại biểu của 

trường đại học về kết quả giám sát và kết quả hoạt động của Hội đồng trường. 

10. Giám sát chuyên đề trong trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng trường, 

theo quy định trong quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học. 

Điều 8. Chương trình giám sát của Hội đồng trường 

1. Xây dựng chương trình giám sát thường xuyên hoặc giám sát chuyên đề 

theo trình tự. 
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-  Ban Kiểm soát căn cứ các nội dung giám sát tại Điều 7, đề xuất dự kiến 

chương trình giám sát trình Thường trực Hội đồng trường cho ý kiến trước khi báo 

cáo Hội đồng trường. 

- Hội đồng trường thảo luận và biểu quyết thông qua nghị quyết về chương 

trình giám sát.  

2. Triển khai chương trình giám sát 

Hội đồng trường giao cho Ban Kiểm soát tổ chức thực hiện hoạt động giám sát 

được quy định tại khoản 2, 3, 4 và khoản 5 Điều 4 Quy chế này. 

3. Các báo cáo giám sát 

Ban Kiểm soát có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết về 

chương trình giám sát với Thường trực Hội đồng trường. Nội dung báo cáo và thời 

kỳ báo cáo quy định tại cụ thể trong các chương trình giám sát. 

4. Hội đồng trường thông qua các báo cáo 

Thường trực Hội đồng trường nghiên cứu dự thảo các báo cáo giám sát, thảo 

luận, góp ý. 

Hội đồng trường thông qua các báo cáo giám sát và xây dựng các nghị quyết 

với những nội dung cơ bản sau:  

-  Đánh giá kết quả đạt được, những hạn chế, bất cập và nguyên nhân; 

-  Thời hạn khắc phục hạn chế, bất cập; 

-  Trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan; 

-  Trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết về giám sát. 

Điều 9. Hội đồng trường giám sát chuyên đề 

1. Căn cứ chương trình giám sát hàng năm hoặc các kế hoạch đột xuất của Hội 

đồng trường, Thường trực Hội đồng trường ban hành quyết định thành lập đoàn 

giám sát theo chuyên đề. Đoàn giám sát bao gồm các thành viên viên Ban Kiểm 

soát, đại diện thường trực Hội đồng trường, đại diện Phòng Quản trị đại học, Công 

đoàn trường, chuyên gia các lĩnh vực liên quan có thể được mời tham gia đoàn 

giám sát. 

2. Đoàn giám sát có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 
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a) Xây dựng đề cương báo cáo để tập thể, cá nhân chịu sự giám sát chuẩn bị 

báo cáo, hồ sơ liên quan; 

b) Thông báo nội dung, kế hoạch, đề cương báo cáo cho tập thể, cá nhân chịu 

sự giám sát; thông báo chương trình, thành phần đoàn giám sát với tập thể, cá nhân 

chịu sự giám sát; 

c) Thực hiện đúng nội dung, kế hoạch giám sát đã đề ra; 

d) Yêu cầu tập thể, cá nhân chịu sự giám sát báo cáo bằng văn bản, cung cấp  

thông tin, tài liệu có liên quan đến chuyên đề giám sát, giải trình cụ thể; 

đ) Xem xét, xác minh, thu nhập thông tin, tiếp xúc, trao đổi với người có liên 

quan, lấy ý kiến chuyên gia tư vấn (nếu cần); 

e) Khi phát hiện có hành vi chưa tuân thủ quy định của Nhà trường, của 

ĐHQGHN và quy định của pháp luật, gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà trường, 

quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan thì đoàn giám sát có quyền yêu 

cầu tập thể, cá nhân áp dụng các biện pháp cần thiết để kịp thời chấm dứt hành vi vi 

phạm pháp luật; có kiến nghị phương án xử lý theo quy định; 

g) Sau khi kết thúc hoạt động giám sát, đoàn giám sát phải hoàn thiện dự thảo 

báo cáo kết quả giám sát, báo cáo với Hội đồng trường thực hiện các bước tại 

khoản 4 Điều 8. 

Điều 10. Trách nhiệm Ban Kiểm soát trong việc phối hợp hoạt động 

giám sát 

1. Phân công các thành viên của Ban thực hiện các nội dung giám sát. 

2. Phối hợp với các thành viên Hội đồng trường thực hiện một số nội dung 

thuộc chương trình giám sát, thẩm tra các báo cáo kết quả giám sát theo quy định. 

3. Tổ chức họp với trưởng các Ban của Hội đồng trường, trưởng đoàn giám sát 

để chỉ đạo, phối hợp hoạt động giám sát, đánh giá về tình hình, kết quả giám sát. 

4. Tổng hợp kết quả, chuẩn bị báo cáo kết quả giám sát trình Hội đồng trường. 

5. Theo dõi việc thực hiện các nghị quyết sau giám sát của Hội đồng trường. 

Điều 11. Trách nhiệm của Hiệu trưởng và Trưởng các đơn vị trong việc 

kết luận, kiến nghị giám sát 
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1. Nghị quyết về giám sát của Hội đồng trường ban hành có giá trị pháp lý, 

Hiệu trưởng chịu trách nhiệm phổ biến, yêu cầu Trưởng các đơn vị, các đơn vị, cá 

nhân (đối tượng giám sát) nghiêm túc thực hiện. 

2. Chương trình giám sát, báo cáo kết quả giám sát, nghị quyết về giám sát, 

kết luận, kiến nghị giám sát và kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị giám sát phải 

được công bố công khai trên hệ thống văn thư điện tử của Trường, trừ trường hợp 

bảo đảm bí mật Nhà nước theo quy định của pháp luật. 

3. Thường trực Hội đồng trường, các Ban và thành viên của Hội đồng trường 

có trách nhiệm thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nghị quyết, kết luận, 

kiến nghị giám sát, kịp thời tổng hợp, báo cáo việc thực hiện nghị quyết, kết luận, 

kiến nghị giám sát tại các kỳ họp của Hội đồng trường. 

Chương III 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 12. Hiệu lực thi hành 

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký. Những nội dung chưa được quy định 

trong Quy chế này thì thực hiện theo các quy chế, quy định của Trường và các quy 

định pháp luật liên quan. 

Điều 13. Tổ chức thực hiện 

Tập thể lãnh đạo trường, thành viên Hội đồng trường, Trưởng các đơn vị và cá 

nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quy chế này. Trong quá trình thực 

hiện, nếu Quy chế này có những điểm chưa phù hợp với thực tiễn Nhà trường hoặc 

các quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng trường sẽ xem xét bổ sung, điều 

chỉnh./. 
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